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300ml

GLYCETOSE Injection "S.T." LV.

DUONG DUNG: Tiém truyén tinh mach
ves “acy: BẢO QUẢN:

Thành phần: Mỗi ml chứa: Bảo quản ð nhiệt độ phòng dưới 30°C và tránh ánh sáng.
Glycerin......................----100mg STORAGE:

¬..ớớợÿŸ“.ếêăđ90mg Storeattemperature below 30°C and protect from light.
Natri Chloride......................9mg TƯ CHUẨYC Nhà cân xuất

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG , CÁCH DÙNG THUỐC, SPECIFICATION: In-house.
CHỐNGCHỈĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. aePer TREEM D0\GTEDGBIGTIDIN

INDICATION, DOSAGEAND ADMINISTRATION, NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIÊN BÁC SĨ

Please see the accompanying leaflet.
`

Nhàsẵnxuất:

= TAIWAN BIOTECH CO., LTD.
22, Chieh-Shou Road, Taoyuan, Taiwan, R.O.C.
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kảntheóđơn
500ml

CETOSEInjection"S.T."LV.

ĐƯỜNGDÙNG:Tiêmtruyềntĩnhmạch

à-MỖI‘acyBAOQUAN:
Thànhphần:Mỗimlchứa:Bảoquảnổnhiệtđộphòngdưới30°Cvàtránhánhsáng. Glycerin........................-.100mgSTORAGE:

Frucfose...........................90mgStoreattemperaturebelow30°Candprotectfromlight.
TIỂUCHUẨN:Nhàsắnxuất.

CHỈĐỊNH,LIỀULƯỢNG,CÁCHDÙNGTHUỐC,SPECIFICATION:In-house.
CHỐNGCHỈĐỊNH:Xemtờhướngdẫnsửdụngthuốc.oemuyPatTREN,SuneRanaENG

Pleaseseetheaccompanyingleaflet.(
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\Nhàsẵnxuất:

(&)TAIWANBIOTECHCO.,LTD,
DNNK:22,Chish-ShouRoad,Taoyuan,Taiwan,R.O.C.
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racy NHIEM HUY HAN:
anh phẩp: Mỗi

 

Ta duge:Disodium Edetate (EDTA-2Na) 0,05mg, nước cất pha tiêm vừa đủ.
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Qui cách đóng gói: Chai 300ml, chai 500ml dung dịch tiêm truyền

Chỉ định:
1. Điều trị tăng áp lực nội sọ, chứng phù nội sọ và tăng nhãn áp.

2. Điều trị hậu phẫu sau phẫu thuật não.

3. Làm giảm thê tích não trong phẫu thuật não.
4. Làm giảm thê tích nhãn cầu trong phẫu thuật mắt.
Liều lượng và cách sử dụng:

Liều thông thường dành cho người lớn trong tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch là
200-500ml, 1 hoặc 2 lần mỗi ngày, thời gian truyền khoảng 2-3h với 500ml.
Theo nguyên tắc truyền thông thường, liệu trình điều trị khoảng 1-2 tuần.
Liều lượng có thể điều chỉnh tuỳ theo triệu chứng và tuổi của bệnh nhân.

Đề giảm thể tích não trong phẫu thuật não, truyền nhỏ giọt 500ml trong khoảng 30 phút.
Để giảm nhãn áp hoặc giảm thể tích nhãn cầu trong phẫu thuật mắt, truyền nhỏgiọt
300-500ml trong khoảng 45-90 phút.
Chống chỉ định: Các bệnh nhân bị rối loạn chuyển hoa glycerin hoac fructose bam sinh.

Thận trọng khi đùng thuốc:
Ì Sử dụng thận trọng với:

- Những bệnh nhân bị rối loạn tim hoặc rối loạn tuần hoàn máu.

- Những bệnh nhân bị suy chức năng thận

- Những bệnh nhân bị tiều đường tiềm an (chưa có triệu chứng bệnh tiểu đường nhưng có
nguy cơ mắc bệnh tiểu đường như những người béo phì, hoặc có gen di truyền mắc bệnh
tiêu đường...)
- Những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường

2. Thận trọng đặc biệt:
- Với những bệnh nhân nghi ngờ bị sưngtím tại chỗ gây tê ngoài màngcứng, chỉ sử dụng
thuốc này khi đã điều trị dứt điểm nguồn gây chảy máu và trong điều kiện chắc chắn
không có nguy cơ bị tái chảy máu nữa.
- Vì thuốc có chứa Natri chloride, cần sử dụng thận trọng với những bệnh nhân phải

kiêng muối.

- Vì nhiễm acid lactic có thể xảy ra, nên cần trọng khi dùng thuốc này.
3. Sue dung cho người cao tuổi:

Vì người cao tuổi thường bị giảm các chức năng sinh lý, nên sử dụng thuốc này phải thận
trọng đồng thời chú ý làm bình thường hoá mức nước và điện giải.

4. Thận trọng trước khi dùng:

- Vì bệnh nhân có thể muốn đi tiểu trong phẫu thuật mắt, cần phải hướng dẫn họ đi tiểu
trước khi phẫu thuật.
- Khi sử dụng thuốc này, cần phải áp dụng các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa nhiễm
trùng.
- Khi nhiệt độ ngoài trời giảm, phải làm ấm thuốc bằng nhiệt độ cơ thê trước khi sử dụng
- Phải dùng thuốc ngay khi tháo nắp và phải bỏ số thuốc còn dư
- Không được sử dụng thuốc nếu thấy có những giọt nước bên trong bao bì đóng gói hoặc
thấy xuất hiện vẫn đục hoặc có màu.
Tương tác thuốc: Không dùng Glycetose cùng với các chất chứa bismut subnitrat hay
kẽm oxyd vì tương ky, làm mất tác dụng của thuốc.
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Quá liền và cách xử trí: Chưa có nghiên cứu về việc dùng thuốc quá liều
Tae dụng không mong muốn:

(1) Phản ứng bắt lợi đáng kế trên lâm sàng
Nhiễm acid: nhiễm acid lactic có thể xảy ra, nến thấy các triệu chứng thì cần phải áp
đụng các biện pháp thích hợp như là tiêm Natri bicarbonate,

(2) Các phản ứng bất lợi khác
Khi thấy có các phản ứng bất lợi sau thì phải ngừng sử dụng thuốc và sử dụng các biện
pháp xử trí thích hợp:

Tiết niệu: máu lờ mờ trong nướctiểu, Hemoglobin niệu, máu niệu, số lần đi tiểu

giảm

Dạ dày, ruột: nôn khan, nôn.
Rỗi loạn chuyển hoá: giảm kali huyết, tang natri huyết, tăng plucosehuyết
Các triệu chứng khác: đau đầu, khát nước, đau tay, tăng huyếtáp, cảm giác khó chịu

Phải thông bảo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc
Dược động học:

1. Phan bé:
Két qua X- quang sau khi dùng C-glycerin theo đường tiêm tĩnh mạch trên chuột cho thấy
carbon đánh đầu được tìm thấy trên hầu hết các bộ phận cơ thể. Mặc dù dấu hiệu của
carbon đánh dấu nhanh chóng biển mất khỏi máu và gan, nhưng thời gian hơn tới não lâu
hơn và vì thế thời gian để nó mắt đi cũng lâu hơn.

2. Trao đỗi chất và đảo thải
C-glycerin được tiêm cho chuột và thỏ theo đường tĩnh mạch. Kết quả cho thấy 65%
phóng xạ được sử dụng bj dao thai dưới dạng CO: trong vòng 48 giờ trong khí. Bài tiết
qua đường tiết niệu chuột và thỏ tương ứng là 13% và 9%, Và bài tiết hỗn hợp này qua
mật là 1% hoặc ít hơn.

Dược lực học .
1. Str dung tiêm tinh mach glycerin cho mèo và thỏ thấy giảm đáng kể áp lực não —

tủy sống
2. Sử dụng đường tĩnh mạch thuốc này cho thỏ thấy giảm áp lực nội thủy tỉnh thể

trước
3. Sử dụng đường tĩnh mạch thuốc này cho bệnh não ở chó bằng phương pháp gây tê

ngoài màng cứng và tổn thương lạnh. Kết quả cho thấy mực nước đâng lên trong
não giảm, lưu lượng máu, tốc độ tiêu thụ oxy trong não tăng, và chuyển hóa trong

tế bảo não tăng.
4. Các thử nghiệm dược lý và mô học tiến hành thông qua việc sử dụng tiêm tĩnh

mạch thuốc này cho các mô hình thực nghiệm thiếu máu não cục bộ ở mèo. Các
thử nghiệm khăng định thuốc này chống thiếu máu não.

5. Sử dụng thuốc này cho bệnh nhân tăng áp lực sọ và tăng nhãn áp cho thấy giảm
nhanh chóng và đáng kể áp lực nội sọ hoặc nhãn áp.

6. Thuốc này hoặc glycerin dùng cho bệnh nhân ngập máu não. Kết quả đo tốc độ
máu nãovùng chothấy tăng lưu lượng máu từ việc thiếu máu cục bộ đến Trạng

thái bình thường, và phân bố lại máu tại những vùng bị thiếu máu cục bộ.
7. Acid béo tự do được cho là làm ngăn cản việc sản sinh năng lượng ở tế bảo não,

dẫn đến một vòng luân quần hình thành phù nội sọ. Sử dụng glycerin cho bệnh

nhân ngập máu não thấy giảm lượng acid béo tự do, qua đó chắc chan glycerin
tham gia vào quá trình chuyển hóa trong não.

Sir dung thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có nghiên cứu về việc sử dụng
thuộc cho phụ nữ có thai và cho con bú, do đó không dùng dùng thuốc này cho phụ nữ có
thai và cho con bú.
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Sử dụng thuốc khi vận hành máy móc và lái xe: Chưa có báo cáo nào về việc sử dụng
thuốc khi lái xe và vận hành máy móc. Do đó không dùng thuốc này khi vận hành máy
móc và lái xe.
> Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ
> Déxa tam tay tréem
>_ Đọc kỹ hướng dẫn'sử dụng trước khi dùng
> Néu can thém thong tin xin hỏiý kiến bác sỹ
> Khéng dùng quá liều chỉ định
Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ phòng dưới 30°C và tránh ánh sáng
Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Nha san xuat: TAIWAN BIOTECH CO., LTD.
NO. 22, CHIEH SHOU RD., TAOYUAN CITY, TAOYUAN HSIEN, TAIWAN,
R.O.C

 

PHO CYC TRUONG

Neouyen Vin Shank
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